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–––––––– 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày        tháng 8 năm 2023 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

––––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 218/TTr-SNV ngày 16/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

- Tặng Bằng khen cho 60 tập thể và 240 cá nhân đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 và 2022-2023;   

- Tặng Bằng khen cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua năm học 2022-2023.   

 (có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

        Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 

phố; các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: 
   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

   + Lưu: VT, NC. 

 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH   

Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /8/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

–––––––––– 

 

I. Tập thể (60): Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2021-2022 và 2022-2023 

STT Tên tập thể  Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Trường Mầm non Trường Giang, huyện Lục Nam 3.600.000 

2.  Trường Mầm non thị trấn Đồi Ngô số 2, huyện Lục Nam 3.600.000 

3.  Trường Tiểu học Bình Sơn, huyện Lục Nam 3.600.000 

4.  Trường Tiểu học Vô Tranh số 1, huyện Lục Nam 3.600.000 

5.  Trường Trung học cơ sở Bảo Đài, huyện Lục Nam 3.600.000 

6.  Trường Trung học cơ sở Bảo Sơn,  huyện Lục Nam 3.600.000 

7.  Trường Mầm non Sơn Hải, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

8.  Trường Mầm non Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

9.  Trường Mầm non Quý Sơn số 2, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

10.  Trường Tiểu học Tân Quang, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

11.  Trường Tiểu học Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

12.  Trường Tiểu học Kiên Thành, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

13.  Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

14.  Trường Trung học cơ sở Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 3.600.000 

15.  Trường Mầm non Long Sơn, huyện Sơn Động 3.600.000 

16.  Trường Mầm non Lệ Viễn, huyện Sơn Động 3.600.000 

17.  Trường Tiểu học An Châu, huyện Sơn Động 3.600.000 

18.  Trường Tiểu học Yên Định, huyện Sơn Động 3.600.000 

19.  Trường Trung học cơ sở Lệ Viễn, huyện Sơn Động  3.600.000 

20.  Trường Tiểu học &Trung học cơ sở Đại Sơn, huyện Sơn Động 3.600.000 

21.  Trường Mầm non thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 3.600.000 

22.  Trường Mầm non Ngọc Thiện số 2, huyện Tân Yên 3.600.000 

23.  Trường Tiểu học thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 3.600.000 

24.  Trường Tiểu học Nhã Nam, huyện Tân Yên 3.600.000 

25.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 3.600.000 

26.  Trường Trung học cơ sở Hợp Đức, huyện Tân Yên 3.600.000 

27.  Trường Mầm non Đồng Tâm, huyện Yên Thế 3.600.000 

28.  Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Yên Thế 3.600.000 

29.  Trường Tiểu học Tân Sỏi, huyện Yên Thế 3.600.000 

30.  Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, huyện Yên Thế 3.600.000 
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31.  Trường Mầm non Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hoà 3.600.000 

32.  Trường Mầm non Hùng Sơn, huyện Hiệp Hoà 3.600.000 

33.  Trường Tiểu học Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà 3.600.000 

34.  Trường Tiểu học Hoàng An, huyện Hiệp Hoà 3.600.000 

35.  Trường Tiểu học thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà 3.600.000 

36.  Trường Trung học cơ sở Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà 3.600.000 

37.  Trường Trung học cơ sở Lương Phong, huyện Hiệp Hoà 3.600.000 

38.  Trường Tiểu học thị trấn Kép, huyện Lạng Giang 3.600.000 

39.  Trường Tiểu học Xuân Hương, huyện Lạng Giang 3.600.000 

40.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Vôi số 2, huyện Lạng Giang 3.600.000 

41.  Trường Trung học cơ sở Xương Lâm, huyện Lạng Giang 3.600.000 

42.  Trường Mầm non Âu Cơ số 2, huyện Việt Yên 3.600.000 

43.  Trường Tiểu học Tăng Tiến, huyện Việt Yên 3.600.000 

44.  Trường Mầm non Tư Mại, huyện Yên Dũng 3.600.000 

45.  Trường Tiểu học Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng 3.600.000 

46.  Trường Tiểu học Trí Yên, huyện Yên Dũng 3.600.000 

47.  Trường Trung học cơ sở Xuân Phú, huyện Yên Dũng 3.600.000 

48.  Trường Mầm non Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang 3.600.000 

49.  Trường Mầm non Sao Mai, thành phố Bắc Giang 3.600.000 

50.  Trường Tiểu học Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang  3.600.000 

51.  Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Bắc Giang 3.600.000 

52.  Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Bắc Giang 3.600.000 

53.  Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, thành phố Bắc Giang 3.600.000 

54.  Trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 1 3.600.000 

55.  Trường Trung học phổ thông Tân Yên số 1 3.600.000 

56.  Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 2 3.600.000 

57.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Lý 3.600.000 

58.  Trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 3 3.600.000 

59.  Trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 3 3.600.000 

60.  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang 3.600.000 

 Tổng I 216.000.000 

II. Cá nhân (243):  

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

 
Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

năm học 2021-2022 và 2022-2023 
 

1  Bà Âu Thị Nga 
Giáo viên Trường Mầm non Sa 

Lý, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

2  Bà Nông Thị Hồng 
Giáo viên Trường Mầm non 

Phong Vân, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

3  Bà Nguyễn Thị Lan Anh  
Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Sơn Hải, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

4  Bà Phạm Thị Xuân 
Giáo viên Trường Mầm non Phú 

Nhuận, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

5  Bà Nguyễn Thị Thu Uyên 
Giáo viên Trường Mầm non Phì 

Điền, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

6  Bà Nguyễn Thị Hợi  
Giáo viên Trường Mầm non 

Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

7  Bà Nguyễn Thị Liên 
Giáo viên Trường Mầm non 

Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

8  Bà Vi Thị Hà 
Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Chũ số 2, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

9  Bà Lê Thị Thắm 
Giáo viên Trường Mầm non Quý 

Sơn số 1, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

10  Bà Nguyễn Thị Huệ 
Giáo viên Trường Mầm non Quý 

Sơn số 2, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

11  Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Phong Vân, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

12  Bà Lương Thị Mai 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Lập, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

13  Ông Nguyễn Văn Thủ 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Thanh Hải số 2, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

14  Bà Lâm Thị Hồng Chiêm 
Giáo viên Trường Tiểu học Kiên 

Thành, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

15  Bà Giáp Thị Huệ 
Giáo viên Trường Tiểu học Trù 

Hựu, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

16  Bà Phạm Thị Đức 
Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn Chũ số 2, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

17  Bà Nông Thị Bắc 
Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn Chũ số 2, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

18  Ông Hà Văn Quang 
Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ 

An, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

19  Bà Nguyễn Thị Hoà 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Phong Vân, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

20  Bà Phùng Thị Thu Hương 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

21  Ông Đào Văn Hiệp 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Tân Sơn, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

22  Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

23  Bà Mai Thị Thu 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

24  Bà Dương Thị Chúc 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Kiên Lao, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

25  Ông Trần Thế Thành 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Kiên Thành, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

26  Bà Ngô Thị Thanh Huyền 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

27  Bà Dương Thục Chinh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Trần Hưng Đạo, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

28  Bà Phạm Thị Hương 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

29  Bà Nguyễn Thị Chiều 
Giáo viên Trường Mầm non An 

Dương, huyện Tân Yên 
1.800.000 

30  Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Ngọc Lý, huyện Tân Yên 
1.800.000 

31  Bà Vi Thị Thúy Nga 
Giáo viên Trường Mầm non 

Phúc Hòa, huyện Tân Yên 
1.800.000 

32  Bà Nguyễn Thị Vượng 
Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Lam Cốt, huyện Tân Yên 
1.800.000 

33  Bà Giáp Thị Thúy 
Giáo viên Trường Mầm non Việt 

Lập, huyện Tân Yên 
1.800.000 

34  Bà Đào Thị Hằng 
Hiệu trưởng Trường Mầm non thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 
1.800.000 

35  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Cao Thượng, huyện Tân Yên 
1.800.000 

36  Bà Nguyễn Diệu Linh 
Giáo viên Trường Tiểu học Hợp 

Đức, huyện Tân Yên 
1.800.000 

37  Bà Đoàn Thị Hường 
Giáo viên Trường Tiểu học Lan 

Giới, huyện Tân Yên 
1.800.000 

38  Bà Thân Thị Hoa 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Ngọc Thiện 2, huyện Tân Yên 
1.800.000 

39  Bà Dương Thị Hằng 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Phúc Sơn, huyện Tân Yên 
1.800.000 

40  Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Giáo viên Trường Tiểu học Quế 

Nham, huyện Tân Yên 
1.800.000 

41  Bà Đặng Thị Thúy Mùi 
Giáo viên Trường Tiểu học Việt 

Lập, huyện Tân Yên 
1.800.000 

42  Ông Nguyễn Đức Hà 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Đại Hóa, huyện Tân Yên 
1.800.000 

43  Bà Nguyễn Thị Duyên 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Hợp Đức, huyện Tân Yên 
1.800.000 

44  Bà Lương Thị Kim Cúc 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Lam Cốt, huyện Tân Yên 
1.800.000 

45  Bà Dương Thị Bắc 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Ngọc Châu, huyện Tân Yên 
1.800.000 

46  Ông Đinh Vũ Cường 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Việt Lập, huyện Tân Yên 
1.800.000 

47  Bà Nguyễn Thị Diễn 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Việt Ngọc, huyện Tân Yên 
1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

48  Bà Nguyễn Thùy Linh 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Việt Ngọc, huyện Tân Yên 
1.800.000 

49  Bà Chu Thị Châm  

Phó Hiệu trưởng phụ trách 

Trường Mầm non Hữu Sản, 

huyện Sơn Động 

1.800.000 

50  Bà Nguyễn Thị Xuân  
Giáo viên Trường Mầm non Lệ 

Viễn, huyện Sơn Động 
1.800.000 

51  Bà Đàm Thị Tuyết  
Giáo viên Trường Mầm non An 

Châu, huyện Sơn Động 
1.800.000 

52  Bà Ngọc Thị Huyền 
Giáo viên Trường Mầm non 

Long Sơn, huyện Sơn Động 
1.800.000 

53  Bà Nguyễn Thị Chỉnh  
Giáo viên Trường Mầm non Quế 

Sơn, huyện Sơn Động 
1.800.000 

54  Bà Ngọc Thị Hường  
Giáo viên Trường Mầm non 

Giáo Liêm, huyện Sơn Động 
1.800.000 

55  Bà Lê Thị Mến 
Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn An Châu, huyện Sơn Động 
1.800.000 

56  Bà Vũ Thị Khuyên  

Giáo viên Trường Tiểu học & 

Trung học cơ sở Vĩnh Khương, 

huyện Sơn Động 

1.800.000 

57  Bà Ngọc Thị Mùi  
Giáo viên Trường Tiểu học Long 

Sơn, huyện Sơn Động 
1.800.000 

58  Bà Nguyễn Thị Lan Anh  

Giáo viên Trường Tiểu học & 

Trung học cơ sở Thanh Luận, 

huyện Sơn Động 

1.800.000 

59  Bà Thân Thị Yến  
Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn 

Tây Yên Tử, huyện Sơn Động 
1.800.000 

60  Bà Phạm Thị Yến Nga  
Giáo viên Trường Tiểu học Yên 

Định, huyện Sơn Động 
1.800.000 

61  Bà Hoàng Thị Thư  
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Lệ Viễn, huyện Sơn Động 
1.800.000 

62  Bà Nguyễn Thị Nhung 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn An Châu, huyện Sơn Động 
1.800.000 

63  Ông Lã Văn Long  
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn An Châu, huyện Sơn Động 
1.800.000 

64  Bà Phạm Thị Thiểm  
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở An Lập, huyện Sơn Động 
1.800.000 

65  Bà Đào Thị Hạnh  

Giáo viên Trường Tiểu học & 

Trung học cơ sở Đại Sơn, huyện 

Sơn Động 

1.800.000 

66  Bà Đào Thị Pháp 
Phó hiệu trưởng Trường Mầm 

non Bảo Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

67  Bà Nguyễn Thị Cần 
Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam 
1.800.000 

68  Bà Hoàng Thị Lan 
Giáo viên Trường Mầm non 

Đông Phú, huyện Lục Nam 
1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

69  Bà Phạm Thị Thư 
Giáo viên Trường Mầm non Lục 

Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

70  Bà Nguyễn Thị Diễn 
Giáo viên Trường Mầm non 

Tam Dị, huyện Lục Nam 
1.800.000 

71  Bà Vũ Thị Nhàn 
Giáo viên Trường Mầm non 

Thanh Lâm, huyện Lục Nam 
1.800.000 

72  Bà Lục Thị Man 
Phó hiệu trưởng Trường Mầm non 

Đông Hưng, huyện Lục Nam 
1.800.000 

73  Bà Nguyễn Thị Mến 
Giáo viên Trường Mầm non 

Trường Giang, huyện Lục Nam 
1.800.000 

74  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Đồi Ngô số 2, huyện Lục Nam 
1.800.000 

75  Ông Nguyễn Văn Huấn 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Bảo Đài, huyện Lục Nam 
1.800.000 

76  Bà Nông Thị Sao 
Giáo viên Trường Tiểu học Bình 

Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

77  Bà Phạm Thị Hoan 
Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn 

Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam 
1.800.000 

78  Bà Bùi Thị Vui 
Giáo viên Trường Tiểu học Lan 

Mẫu, huyện Lục Nam 
1.800.000 

79  Bà Nguyễn Thị Hải 
Giáo viên Trường Tiểu học Vô 

Tranh 1, huyện Lục Nam 
1.800.000 

80  Bà Nguyễn Thị Hồng 
Giáo viên Trường Tiểu học Yên 

Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

81  Bà Vũ Thị Phương Nhung 
Giáo viên Trường Tiểu học Tam 

Dị, huyện Lục Nam 
1.800.000 

82  Ông Đỗ Anh Vũ 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Thanh Lâm, huyện Lục Nam 
1.800.000 

83  Bà Nguyễn Thị Huyền 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Khám Lạng, huyện Lục Nam 
1.800.000 

84  Ông Hỷ Quang Viên 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Đông Hưng, huyện Lục Nam 
1.800.000 

85  Bà Phạm Thị Hoa 
Giáo viên Trường Tiểu học Bắc 

Lũng, huyện Lục Nam 
1.800.000 

86  Ông Nguyễn Văn Bẩy 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Bảo Đài, huyện Lục Nam 
1.800.000 

87  Ông Vi Văn Trưởng 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Bảo Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

88  Bà Trần Thị Luyến 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Cương Sơn, huyện Lục Nam 
1.800.000 

89  Bà Phan Thị Thu Huyền 

Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở thị trấn Đồi Ngô số 1, huyện 

Lục Nam 

1.800.000 

90  Ông Trần Đại Thành 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở thị trấn Đồi Ngô số 1, huyện 
1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

Lục Nam 

91  Ông Trần Văn Lực 
Giáo viên Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú huyện Lục Nam 
1.800.000 

92  Ông Lê Đình Tỉnh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Nghĩa Phương, huyện Lục Nam 
1.800.000 

93  Bà Vũ Thị Vân 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học cơ sở thị trấn Phương Sơn, 

huyện Lục Nam 

1.800.000 

94  Ông Phạm Văn Chính 

Giáo viên Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Lục Sơn, huyện 

Lục Nam 

1.800.000 

95  Bà Hà Thị Thu 
Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế 
1.800.000 

96  Bà Đỗ Hoài Thu 
Giáo viên Trường Mầm non An 

Thượng, huyện Yên Thế 
1.800.000 

97  Bà Vũ Thị Hương 
Giáo viên Trường Mầm non 

Đồng Hưu, huyện Yên Thế 
1.800.000 

98  Bà Nguyễn Thị Diệp 
Giáo viên Trường Mầm non 

Đông Sơn, huyện Yên Thế 
1.800.000 

99  Bà Bùi Thị Yến 
Giáo viên Trường Mầm non 

Đồng Tiến, huyện Yên Thế 
1.800.000 

100  Bà Vũ Thị Ly 
Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế 
1.800.000 

101  Bà Phan Thị Hường 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Tam Tiến, huyện Yên Thế 
1.800.000 

102  Bà Nguyễn Thị Thành 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Hương Vĩ, huyện Yên Thế 
1.800.000 

103  Bà Nguyễn Thị Giang 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Sỏi, huyện Yên Thế 
1.800.000 

104  Bà Bùi Thị Mỹ Hà 
Giáo viên Trường Tiểu học An 

Thượng, huyện Yên Thế 
1.800.000 

105  Ông Đỗ Văn Liêm 
Giáo viên Trường Tiểu học Tam 

Hiệp, huyện Yên Thế 
1.800.000 

106  Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy 
Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn 

Phồn Xương, huyện Yên Thế 
1.800.000 

107  Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 

Giáo viên Trường Phổ thông dân 

tộc Nội trú huyện Yên Thế, 

huyện Yên Thế 

1.800.000 

108  Bà Phạm Thị Vân Ngà 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế 
1.800.000 

109  Bà Nguyễn Thị Liễu 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế 
1.800.000 

110  Ông Phạm Văn Giang 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Canh Nậu, huyện Yên Thế 
1.800.000 
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111  Ông Trần Ngô Thanh 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Đồng Tiến, huyện Yên Thế 
1.800.000 

112  Bà Ngô Thị Hiền  
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

113  Bà Lê Thị Hát  
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

114  Bà Nguyễn Thị Yến  
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Hoàng An, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

115  Bà Nguyễn Thị Lan  
Giáo viên Trường Mầm non 

Hoàng An, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

116  Bà Ngô Thị Toan  
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

117  Ông Nguyễn Văn Long  
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Bắc Lý số 1, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

118  Ông Trần Văn Định  
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Bắc Lý số 2, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

119  Bà Nguyễn Hồng Vinh  
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

120  Ông Dương Văn Trọng  
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

121  Bà Nguyễn Thị Giang Ái  
Giáo viên Trường Tiểu học 

Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

122  Bà Vũ Thị Hằng  
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

123  Bà Nguyễn Thị Chất  
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

124  Bà Nghiêm Thị Lan  
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

125  Bà Giáp Thị Lương  

Giáo viên Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Đồng Tân, 

huyện Hiệp Hòa 

1.800.000 

126  Ông Nguyễn Văn Tuyến  
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

127  Ông Nguyễn Trọng Mạnh  
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ 

sở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

128  Bà Nguyễn Thị Thùy Dương  
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Mai Trung, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

129  Ông Trương Văn Cương  

Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học cơ sở Lương Phong, huyện 

Hiệp Hòa 

1.800.000 

130  Bà Nguyễn Thị Huyền 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ 

sở Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

131  Ông Nguyễn Tiến Thi  

Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học cơ sở Hợp Thịnh, huyện 

Hiệp Hòa 

1.800.000 



10 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 
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132  Bà Ngô Hương Giang  
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa 
1.800.000 

133  Bà  Lê Thị Dung 
Giáo viên Trường Mầm non Yên 

Mỹ, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

134  Bà Mai Thúy Lam 
Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Thanh, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

135  Bà Lê Thị Hường 
Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Hưng, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

136  Bà Nguyễn Thị Nhàn 
Giáo viên Trường Mầm non 

Hương Lạc, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

137  Bà Lê Thị Hà 
Giáo viên Trường Mầm non Đại 

Lâm, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

138  Bà Nguyễn Thị Hoa 
Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

139  Bà Lê Thị Khuyên 
Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Vôi số 1, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

140  Bà Hà Thị Bích Phượng 
Giáo viên Trường Mầm non Mỹ 

Thái, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

141  Bà Bùi Thị Lư Hoa 
Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn Vôi số 1, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

142  Ông Hà Chí Hảo 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị 

trấn Vôi số 2, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

143  Ông Ngô Văn Tuấn 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Hưng, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

144  Bà Hoàng Thị Duyên 
Giáo viên Trường Tiểu học  thị 

trấn Kép, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

145  Bà Nguyễn Thị Phượng  
Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

146  Bà Phan Thị Mai 
Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn Kép, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

147  Bà Trịnh Thị Thảo 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

148  Bà Vũ Thị Hòa 
Giáo viên Trường Tiểu học Yên 

Mỹ, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

149  Ông Nguyễn Văn Minh 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Hương Sơn, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

150  Ông Trần Văn Hoan 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Tân Thanh, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

151  Bà Phan Thị Thơm 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Mỹ Thái, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

152  Ông Nguyễn Hồng Sơn 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ 

sở Xương Lâm, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

153  Ông Nguyễn Văn Cường 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Vôi số 1, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

154  Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Đào Mỹ, huyện Lạng Giang 
1.800.000 
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155  Bà Đỗ Thị Quế Lâm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Vôi số 1, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

156  Ông Đỗ Đức Huấn 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Vôi số 1, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

157  Bà Đặng Thị Thơm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Quang Thịnh, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

158  Bà Như Thị Tuyết Dung 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Vôi số 2, huyện Lạng Giang 
1.800.000 

159  Bà Trần Thị Kim Hương 
Giáo viên Trường Mầm non 

Bích Sơn, huyện Việt Yên 
1.800.000 

160  Bà Nguyễn Thị Mai 
Giáo viên Trường Mầm non 

Hồng Thái, huyện Việt Yên 
1.800.000 

161  Bà Đỗ Thị Nhàn 
Giáo viên Trường Mầm non 

Hương Mai, huyện Việt Yên 
1.800.000 

162  Bà Nguyễn Thị Hương 
Giáo viên Trường Mầm non 

Tiên Sơn, huyện Việt Yên 
1.800.000 

163  Bà Nguyễn Thị Huyền 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Hoàng Ninh, huyện Việt Yên 
1.800.000 

164  Bà Nguyễn Thị Mai 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Hồng Thái, huyện Việt Yên 
1.800.000 

165  Bà Tống Thị Hạnh 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Minh Đức, huyện Việt Yên 
1.800.000 

166  Bà Nguyễn Thị Nhung 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Nghĩa Trung, huyện Việt Yên 
1.800.000 

167  Bà Đỗ Thị Lê Duyên 
Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn Nếnh, huyện Việt Yên 
1.800.000 

168  Ông Dương Đức Tiến 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Thượng Lan, huyện Việt Yên 
1.800.000 

169  Ông Dương Trọng Minh 
Giáo viên Trường Tiểu học Vân 

Hà, huyện Việt Yên 
1.800.000 

170  Ông Ngô Trí Thông 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ 

sở Nghĩa Trung, huyện Việt Yên 
1.800.000 

171  Bà Đặng Thị Bích  
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 
1.800.000 

172  Ông Dương Văn Cường 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học 

cơ sở Tự Lạn, huyện Việt Yên 
1.800.000 

173  Ông Nguyễn Ngọc Khiêm 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Thân Nhân Trung, huyện Việt Yên 
1.800.000 

174  Ông̀ Nguyễn Hữu Chiến 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Hồng Thái, huyện Việt Yên 
1.800.000 

175  Bà Thân Thị Hồng 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Ninh Sơn, huyện Việt Yên 
1.800.000 

176  Bà Hoàng Thị Thỏa 
Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Tư Mại, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

177  Bà Cao Thị Sen 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Xuân Phú, huyện Yên Dũng 
1.800.000 
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178  Bà Trịnh Thị Nhâm 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Đồng Việt, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

179  Bà Nguyễn Thị Hạnh 
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 

Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

180  Bà Trần Thị Huệ 
Giáo viên Trường Mầm non Yên 

Lư, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

181  Ông Nguyễn Văn Biết 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Hương Gián, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

182  Bà Trần Thị Vẻ 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

183  Bà Nguyễn Thị Hà 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Yên Lư, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

184  Ông Trương Đình Nghiệp 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

185  Ông Thân Văn Đạo 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tư 

Mại, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

186  Bà Hà Thị Hòa 
Giáo viên Trường Tiểu học thị 

trấn Tân An, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

187  Bà Cù Thị Thu Huyền 
Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn 

Nham Biền số 1, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

188  Ông Bùi Trần Sơn 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Tân Liễu, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

189  Bà Nguyễn Thị Hà 

Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở thị trấn Nham Biền số 1, 

huyện Yên Dũng 

1.800.000 

190  Bà Đặng Thị Hằng 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Tiến Dũng, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

191  Bà Nguyễn Thị Vân 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Lãng Sơn, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

192  Bà Phạm Thị Huyền 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Xuân Phú, huyện Yên Dũng 
1.800.000 

193  Bà Trần Thị Hương 

Giáo viên Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở thị trấn Tân An, 

huyện Yên Dũng 

1.800.000 

194  Bà Nguyễn Thị Khánh Ly 
Giáo viên Trường Mầm non 

Song Mai, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

195  Bà Trương Thị Huệ 
Giáo viên Trường Mầm non Mỹ 

Độ, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

196  Bà Trần Thị Dín 
Giáo viên Trường Mầm non 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

197  Bà Nguyễn Thị Thủy 
Giáo viên Trường Mầm non Hoa 

Sen, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

198  Bà Đặng Thị Hồng 
Giáo viên Trường Mầm non Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

199  Bà Lê Thị Tú 
Giáo viên Trường Mầm non Đa 

Mai, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

200  Bà Nguyễn Thị Thu 
Giáo viên Trường Mầm non Lê 

Lợi, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

201  Bà Nguyễn Thị Huyền Trang 
Giáo viên Trường Mầm non 

Song Mai, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

202  Bà Đinh Thị Mai Hương 
Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Mỹ, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

203  Bà Nguyễn Thị Bích 
Giáo viên Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

204  Bà Trần Thị Vân Anh 
Giáo viên Trường Tiểu học Tân 

Mỹ, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

205  Bà Dương Thị Tố Uyên 
Giáo viên Trường Tiểu học Đông 

Thành, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

206  Bà Lương Thị Tuyến 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

207  Ông Thân Văn Tuyển 
Giáo viên Trường Tiểu học Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

208  Ông Đỗ Việt Hùng 
Giáo viên Trường Tiểu học 

Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

209  Bà Vũ Thị Thu Hương 
Giáo viên Trường Tiểu học Đa 

Mai, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

210  Ông Nguyễn Văn Bắc 

Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học cơ sở Song Mai, thành phố 

Bắc Giang 

1.800.000 

211  Bà Đinh Thị Hảo 

Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Bắc Giang 

1.800.000 

212  Ông Lưu Văn Đại 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

213  Bà Nguyễn Thị Mai 

Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Bắc Giang 

1.800.000 

214  Bà Vũ Minh Xuân 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Lê Lợi, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

215  Bà Phạm Thị Hồng Hạnh 
Giáo viên Trường Trung học cơ 

sở Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

216  Bà Phạm Thùy Linh 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Song Mai, thành phố Bắc Giang 
1.800.000 

217  Bà Lưu Thị Phương  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Ngô Sĩ Liên 
1.800.000 

218  Bà Đặng Thị Minh Thu  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Ngô Sĩ Liên 
1.800.000 

219  Ông Nguyễn Văn Minh  
Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Yên Thế 
1.800.000 

220  Bà Thân Thị Thu Hiến  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Yên Dũng số 2 
1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

221  Bà Nguyễn Thị Lan Anh  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lạng Giang số 1 
1.800.000 

222  Bà Giáp Thị Hải  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Việt Yên số 1 
1.800.000 

223  Ông Đặng Vũ Hải  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lục Ngạn số 1 
1.800.000 

224  Bà Nguyễn Thị Hà  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Tân Yên số 1 
1.800.000 

225  Bà Nguyễn Thị Hiền  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Yên Dũng số 1 
1.800.000 

226  Bà Lê Thị Thu Thủy  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Ngô Sĩ Liên 
1.800.000 

227   Bà Ngô Thị Hương  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Yên Dũng số 1 
1.800.000 

228  Ông Nguyễn Đăng Tấn  
Phó Hiệu trưởng Trường Trung 

học phổ thông Lục Ngạn số 1 
1.800.000 

229  Bà Đào Thị Minh Hường  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Hiệp Hòa số 1 
1.800.000 

230  Bà Tạ Thị Quyên  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Hiệp Hòa số 1 
1.800.000 

231  Bà Hà Thị Quỳnh Liên  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lục Ngạn số 2 
1.800.000 

232  Bà Lưu Thị Ánh Tuyết  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Mỏ Trạng 
1.800.000 

233  Bà Phùng Thị Hoàn  
Giáo viên Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú huyện Lục Ngạn 
1.800.000 

234  Bà Khổng Thị Thanh Hà  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Yên Dũng số 3 
1.800.000 

235  Bà Đào Thị Hồng Vỹ  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Hiệp Hòa số 4 
1.800.000 

236  Ông Dương Ngọc Phương  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lạng Giang số 3 
1.800.000 

237  Bà Trần Thị Lý  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lý Thường Kiệt 
1.800.000 

238  Bà Đặng Thị Hiền  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Tân Yên số 2 
1.800.000 

239  Bà Nguyễn Thị Thư   
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Thái Thuận 
1.800.000 

240  Bà Lương Thanh Huế   

Giáo viên Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Lạng Giang  

1.800.000 

 
Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

năm học 2022-2023 
 

241  Bà Trần Thị Lệ Hằng  

Giáo viên Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Lục Nam 

1.800.000 
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STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

242  Ông Phạm Đức Cường  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Bố Hạ 
1.800.000 

243  Bà Hoàng Thị Thật  
Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Lục Ngạn số 3 
1.800.000 

 Tổng II 437.400.000 

 
Tổng số tiền thưởng (I+II) là 653.400.000 đồng (Sáu trăm năm mươi ba 

triệu, bốn trăm nghìn đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./. 
 

––––––––––––––––––––––––– 
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